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NƠI CÔNG TÁC NGƯỜI HDKH

1 Đường Hồng Hưng Nam 17.02.1964 Hòa Bình 28 Nhi khoa 328
Phó Hiệu trưởng, Trường Trung cấp 

Y tế Hòa Bình
PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng

2 Tạ Thu Thủy Nữ 09.04.1971 Hà Nội 30 Y học cổ truyền 343 BV Y học cổ truyền TW
PGS.TS. Trần Quốc Bình          
PGS.TS. NguyễnTrần Thị Giáng Hương

3 Lưu Phương Lan Nữ 16.11.1977 Phú Thọ 31 Dị ứng và Miễn dịch 340 Khoa Khám bệnh, BV Bạch Mai PGS.TS. Nguyễn Văn Đoàn

4 Đàm Thị Tú Anh Nữ 10.02.1974 Hà Nội 30 Dị ứng và Miễn dịch 342
Bộ môn SLB-MD, Trường ĐH Y Hà 

Nội

PGS.TS. Phạm Thiện Ngọc    

PGS.TS. Lê Quang Huấn

5 Ngọ Văn Thanh Nam 10.10.1961 Thanh Hóa 30 Ký sinh trùng y học 344
Trưởng Bộ môn Cơ sở II, Trường 

Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

TS. Vũ Hồng Cương                 

GS.TS. Nguyễn Văn Đề

6 Phạm Thị Việt Hương Nữ 11.05.1973 Hải Phòng 29 Ung thư 345 Khoa Nhi, Bệnh viện K PGS.TS. Phạm Duy Hiển

7 Hoàng Thị Hải Vân Nữ 20.11.1976 Thái Nguyên 31 Y tế công cộng 346
Bộ môn Thống kê tin học, Viện ĐT 

YHDP&YTCC, Trường ĐHYHN

PGS.TS. Lưu Ngọc Hoạt      

PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng

8 Nguyễn Hữu Quân Nam 13.02.1975 Nam Định 30
Hồi sức cấp cứu và 

chống độc
347 Khoa Cấp cứu, Bệnh viện BM

PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh    

PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng

9 Lê Lệnh Lương Nam 19.05.1960 Thanh Hóa 30 Chẩn đoán hình ảnh 348
Trưởng khoa CĐHA, BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa

PGS. Vũ Long                          

GS.TS. Nguyễn Văn Đề

10 Đỗ Thanh Hương Nữ 08.07.1979 Quảng Ninh 31 Thần kinh 349
Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Hà 

Nội

PGS.TS. Trần Vân Khánh       

PGS.TS. Nguyễn Văn Liệu

11 Nguyễn Thị Hồng Diễm Nữ 06.10.1976 Bình Định 30 Y tế công cộng 350 Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế
PGS.TS. Chu Văn Thăng       

PGS.TS. Nguyễn Văn Bình

12 Phùng Thị Huyền Nữ 02.09.1978 Thanh Hóa 31 Ung thư 351 Khoa Nội II, Bệnh viện K PGS.TS. Trần Văn Thuấn

13 Phạm Thị Tuyết Nga Nữ 29.04.1975 Hà Nội 31 Răng Hàm Mặt 352
Bm Chữa răng và Nội nha, Viện ĐT 

Răng Hàm Mặt, ĐHYHN

PGS.TS. Lê Văn Sơn                

PGS.TS. Trịnh Thị Thái Hà

14 Nguyễn Thị Sang Nữ 08.06.1975 Phú Thọ 30 Ung thư 353 Khoa Nội IV, Bệnh viện K PGS.TS. Trần Văn Thuấn

15 Nguyễn Thị Mai Hương Nữ 24.10.1968 Hà Nội 29 Nhi khoa 354 Khoa Ung thư, BV Nhi TW PGS.TS. Bùi Văn viên

16 Tạ Thị Diệu Ngân Nữ 14.04.1974 Hà Nội 29
Truyền nhiễm và các 

BNĐ 
355

Bộ môn Truyền nhiễm, Trường Đại 

học Y Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Văn Kính   

PGS.TS. Nguyễn Vũ Trung

17 Hồ Long Hiển Nam 16.12.1976 Hậu Giang 30 Ung thư 356
Trưởng khoa Ngoại II, BV Ung 

bướu Cần Thơ

PGS.TS. Phạm Duy Hiển      

PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng

18 Trần Văn Học Nam 08.08.1964 Nam Định 28 Nhi khoa 357
Phó Trưởng khoa Thần kinh, BV Nhi 

TW

PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng, 

GS.TS. Nguyễn Thanh Liêm

19 Đào Việt Hằng Nữ 27.07.1987 Hà Nội 32 Nội tiêu hóa 358
Bộ môn Nội tổng hợp, Trường Đại 

học Y Hà Nội
GS.TS. Đào Văn Long



20 Nguyễn Thế Tùng Nam 17.06.1981 Thái Nguyên 32 Sinh lý học 361
Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học 

Y Dược Thái Nguyên

TS. Lê Đình Tùng                    

PGS.TS. Lê Ngọc Hưng

21 Hoàng Văn Nam 25.11.1976 Bắc Giang 30 Nội tim mạch 359
Khoa Hồi sức tích cự, BV Tim Hà 

Nội
PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn

22 Vũ Duy Tùng Nam 10.06.1979 Thái Bình 29 Giải phẫu người 360
Phó Trưởng bộ môn Giải phẫu, 

Trường Đại học Y Dược TB

PGS.TS. Nguyễn Văn Huy       

PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng

23 Nguyễn Thị Anh Xuân Nữ 01.09.1971 Bắc Giang 30 Nhi khoa 362
Khoa Nhi, Bệnh viện Việt Nam - Cu 

Ba

PGS.TS. Nguyễn Văn Bàng  

PGS.TS. Hoàng Thị Thu Hà

24 Vũ Khắc Đại Nam 30.05.1981 Hải Dương 30 Lao 366
Khoa Nội soi và Chẩn đoán can 

thiệp, BV Phổi TW
PGS.TS. Nguyễn Chi Lăng

25 Võ Văn Kha Nam 10.11.1975 Sóc Trăng 30 Ung thư 365
Trưởng khoa Nội, BV Ung bướu TP. 

Cần Thơ
PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng

26 Vũ Quang Toản Nam 16.04.1974 Yên Bái 29 Ung thư 364 Bệnh viện K PGS.TS. Đoàn Hữu Nghị

27 Trần Kiến Vũ Nam 10.04.1964 Trà Vinh 31 Ngoại tiêu hóa 367
Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, 

BVĐK Trà Vinh

PGS.TS. Phạm Đức Huấn        

PGS.TS. Trần Bảo Long

28 Đào Thị Thúy Phượng Nữ 03.09.1976 Thái Bình 29 Mô phôi thai học 368
Bộ môn Mô phôi, Trường Đại học Y 

Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Thị Bình

29 Trương Thị Thùy Dương Nữ 09.05.1981 Thái Nguyên 31 Dinh dưỡng 363
Phó trưởng bm Dinh dưỡng và ATTP, Trường 

ĐH YD Thái Nguyên

PGS.TS. Lê Thị Hương         

PGS.TS. Lê Thị Tài

30 Lê Thị Thanh Tâm Nữ 26.12.1977 Nghệ An 31 Sản Phụ khoa 369
Trưởng phòng Khảo thí & ĐB CL, 

Trường ĐH Y khoa Vinh

PGS.TS. Đặng Thị Minh Nguyệ  

PGS.TS. Nguyễn Cảnh Phú

31 Nguyễn Thị Mỹ Châu Nữ 19.06.1974 Hòa Bình 32 Y tế công cộng 370
Phó Giám đốc TT Đào tạo & Chiir 

đạo tuyến, BVBM

PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh 

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long

32 Nguyễn Kiến Dụ Nam 04.09.1975 Hà Nội 30 Nội tiêu hóa 371 Giám đốc TT Y tế Mê Linh, Hà Nội
GS.TS. Tạ Thành Văn           

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hồng

33 Đặng Ánh Dương Nam 20.09.1974 Hà Nội 31 Nhi khoa 372
Phó Trưởng khoa Hồi sức Ngoại, BV 

Nhi TW
PGS.TS. Nguyễn Phú Đạt

34 Phạm Tiến Quân Nam 01.03.1977 Hải Dương 29 Gây mê hồi sức 373
Khoa PT Tim mạch và Lồng ngực, 

BV Việt Đức
GS.TS. Nguyễn Quốc Kính, 

35 Trần Thị Phương Linh Nữ 23.03.1976 Hà Nội 31 Y học cổ truyền 374
Phó Trưởng khoa Người có tuổi, BV 

YHCT TW
PGS.TS. Trần Quốc Bình            
PGS.TS. NguyễnTrần Thị Giáng Hương

36 Nguyễn Thị Thảo Nữ 20.12.1962 Hà Nội 28 Da liễu 375 Phó Giám đốc, BV 09 Hà Nội
GS.TS. Trần Hậu Khang          

GS.TS. Văn Đình Hoa

37 Nguyễn Hoàng Minh Nam 20.04.1976 Hà Nội 28 Ung thư 376 Khoa Ngoại tổng hợp, BV K
PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu    

PGS.TS. Nguyễn Duy Huề

38 Đỗ Kim Bảng Nữ 16.04.1975 Hà Nội 30 Nội tim mạch 377 Viện Tim mạch, BV BM PGS.TS. Trương Thanh Hương

39 Phạm Thị Việt Dung Nữ 13.08.1980 Nam Định 30 Giải phẫu người 378
Bộ môn Phẫu thuật TH, Trường ĐH 

YHN

PGS.TS. Nguyễn Văn Huy       

GS.TS. Trần Thiết Sơn



40 Đỗ Anh Tiến Nam 12.09.1979 Nam Định 32 Ngoại lồng ngực 379 TT Tim mạch, BV E PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng

41 Ngô Anh Thế Nam 22.03.1975 Hải Phòng 30
Truyền nhiễm và các 

BNĐ 
380

Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, BV 

Việt Tiệp, Hải Phòng

PGS.TS. Bùi Vũ Huy              

PGS.TS. Trịnh Thị Ngọc

42 Vũ Chí Dũng Nam 25.03.1970 Hà Nội 29 Nhi khoa 381
Trưởng khoa Nội tiết - Chuyển hóa - 

Di truyền, BV Nhi TW

GS.TS. Tạ Thành Văn             

GS.TS. Nguyễn Thanh Liêm

43 Đỗ Văn Lợi Nam 17.10.1974 Nam Định 30 Gây mê hồi sức 382
Khoa Gây mê hồi sức, BV Phụ Sản 

TW
GS. Nguyễn Thụ

44 Trần Văn Cương Nam 15.02.1975 Nghệ An 28 Nhi khoa 383
Phó Trưởng khoa HSCC, BV Nhi 

Nghệ An

PGS.TS. Lê Thanh Hải         

PGS.TS. Phạm Văn Thắng

45 Nguyễn Ngọc Khánh Nữ 31.01.1977 Hà Nội 30 Nhi khoa 384
Trưởng khoa Nội tiết - Chuyển hóa - 

Di truyền, BV Nhi TW
PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàn

46 Nguyễn Thị Hằng Nữ 30.12.1969 Hà Tĩnh 30 Tai Mũi Họng 385
Trưởng khoa Tai Mũi Họng, BV 

Hữu Nghị Hà Nội

GS.TS. Ngô Ngọc Liễn         

PGS.TS. Lương Thị Minh Hương

47 Nguyễn Hồng Thủy Nam 19.08.1971 Bắc Ninh 32 Gây mê hồi sức 386 Khoa GMHS, BVBM
PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh      

GS.TS. Nguyễn Quốc Kính

48 Đỗ Hùng Kiên Nam 11.10.1972 Quảng Ninh 29 Ung thư 387 Trưởng Phòng KHTH, BV K PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu

49 Nguyễn Trường Sơn Nam 15.10.1973 Thanh Hóa 29 Nội tiêu hóa 388 Khoa Tiêu hóa, BVBM
GS.TS. Đào Văn Long                 

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hồng

50 Vũ Đức Bình Nam 07.12.1969 Nam Định 29
Huyết học và Truyền 

máu, 
389

Trưởng khoa Bệnh máu tổng hợp, 

Viện HH-TM TW

PGS.TS. Bùi Thị Mai An          

GS.TS. Nguyễn Anh Trí

51 Lê Thu Hà Nữ 29.09.1972 Hà Nội 30 Ung thư 390
Trưởng khoa Nội I, BV Ung bướu 

Hà Nội
PGS.TS. Trần Văn Thuấn

52 Phạm Việt Hà Nam 11.08.1975 Hà Nội 31 Ngoại thận - tiết niệu 391 Khoa Ngoại, BVBM
PGS.TS. Trần Hiếu Học              

PGS.TS. Đinh Thị Kim Dung

53 Phạm Cao Kiêm Nam 11.05.1966 Nam Định 32
Chấn thương chỉnh hình 

và tạo hình 
392

Phó (PT) Trưởng khoa PTTH thẩm mỹ & 

PHCN, BV Da liễu TW
PGS.TS. Nguyễn Bắc Hùng

54 Lại Thanh Hiền Nữ 20.05.1974 Bắc Giang 32 Y học cổ truyền 393 Khoa YHCT, Trường ĐHYHN
GS.TS. Nguyễn Nhược Kim   

PGS.TS. Đỗ Thị Khánh Hỷ

55 Nguyễn Minh Phương Nữ 22.02.1974 Cà Mau 29 Nhi khoa 394
Trưởng Phòng Đào tạo ĐH, Trường 

ĐH YD Cần Thơ

PGS.TS. Nguyễn Phú Đạt         

GS.TS. Tạ Thành Văn

56 Lê Hồng Công Nam 26.08.1975 Hà Nội 32 Hóa sinh Y học 395 Khoa Hóa sinh, BVBM GS.TS. Tạ Thành Văn

57 Nguyễn Quang Bảy Nam 23.06.1970 Hà Nội 28 Nội tiết 39
Bộ môn Nội tổng hợp, Trường Đại 

học Y Hà Nội

GS.TS. Phạm Gia Khải               

PGS.TS. Nguyễn Khoa Diệu Vân

58 Lê Thị Thu Hương Nữ 19.09.1973 Hà Nội 32 Nhi khoa 39 Khoa MD-Dị ứng-Khớp, BV Nhi TW PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy

59 Nguyễn Trần Thủy Nam 04.09.1980 Hà Nội 32 Ngoại lồng  ngực 39 TT Tim mạch, BV E PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng

60 Nguyễn Thị Liễu Nữ 18.06.1963 Hưng Yên 31 Y tế công cộng 39
Quỹ Hỗ trợ phòng chống Dịch bệnh 

nguy hiểm HIV/AIDS Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Minh Sơn          

TS. Nguyễn Khắc Hiền


